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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài chính xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận đóng góp, cống hiến của đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng áp dụng đối với các Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.
 Đảng viên khi được trao tặng huy hiệu Đảng sẽ được mức chi tiền thưởng theo quy định tại Hướng dẫn số 56/-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn  mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên, cụ thể
“- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng : tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.”
- Tại tỉnh Hải Dương, ngoài chế độ Trung ương quy định về tặng Huy hiệu Đảng nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Quyết định số 200-QĐ/TU ngày 08/8/2016 trợ cấp một lần một người số tiền 2.000.000 đồng cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước, những đảng viên chỉ được hưởng mức trợ cấp thương binh, bệnh binh và trợ cấp tuất liệt sĩ vẫn được xét trợ cấp một lần. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện sự quan tâm và tri ân các đối tượng Đảng viên có quá trình cống hiến đóng cho Đảng cho cách mạng. Thời gian nhận tiền trợ cấp được thưc hiện cùng với tiền thưởng khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng vào các đợt 3/2, 19/5, 02/9, 07/11 hàng năm. 
Quyết định số 200-QĐ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được áp dụng từ năm 2016, thời điểm mức lương cơ sở: 1.210.000 đồng. Sau nhiều năm thực hiện đến nay Nhà nước đã nhiều lần thay đổi mức lương cơ sở và từ 01/7/2023 mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng; đồng thời tỷ lệ trượt giá các mặt hàng tiêu dùng cũng đã tăng cao hơn so với thời điểm năm 2016.
- Ngoài chính sách nêu trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 đối tượng áp dụng người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác; có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, với mức hỗ trợ: 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên,  các đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng chưa được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước chủ yếu là đối tượng người cao tuổi ( chủ yếu trên 65 tuổi) không có lương hưu, trợ cấp thường xuyên khó khăn, hay bị đau yếu bệnh tật nên cần xem xét nâng mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước lên 100% nhằm giảm bớt khó khăn, động viên tinh thần cho nhóm đối tượng này.
2. Căn cứ Thông báo số 439-TB/VPTU ngày 20/4/2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh tăng định mức suất quà tết nguyên đán hằng năm và mức trợ cấp một lần cho đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: 
“ 1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tăng mức tiền trợ cấp một lần và hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế hằng năm (nếu chưa có bảo hiểm y tế) đến khi 80 tuổi cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (đối tượng theo Quyết định số 200-QĐ/TU, ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); điều chỉnh tăng định mức suất quà tết nguyên đán hằng năm cho các đối tượng nguyên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, người có công và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát số lượng đối tượng và căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của tỉnh để đề xuất mức tăng cụ thể đối với từng nội dung, đối tượng, báo cáo phương án tổng thể với Thường trực Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023”.

Tại khoản điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương". Đồng thời tại Khoản 4, Điều 27 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định "Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương". 

Nhằm cụ thể hóa Thông báo số 439-TB/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên có nhiều đóng góp, cống hiến cho Đảng, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tình hình thực tế tại địa phương thì việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích

- Thực hiện sự quan tâm và nhằm tri ân các đối tượng Đảng viên có quá trình cống hiến đóng cho Đảng cho cách mạng.

- Nhằm tạo khung pháp lý thống nhất về chế độ hỗ trợ cho một số đối tượng đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng hiện chưa được hưởng các chế độ chính sách hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp người có công và các trợ cấp xã hội khác ổn định hàng tháng hoặc chỉ được hưởng mức trợ cấp thương binh, bệnh binh và trợ cấp tuất liệt sĩ, đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp lý, tính khả thi, dễ tiếp cận, áp dụng thực hiện; đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Bảo đảm chế độ chi được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung mức chi phải rõ ràng, minh bạch, công khai, hiệu quả; kinh phí thực hiện một số chế độ chính sách phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2.Đối tượng áp dụng

2.1. Các đối tượng được hưởng chế độ chính sách: 

- Các đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được hưởng các chế độ chính sách hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp người có công và các trợ cấp xã hội khác ổn định hàng tháng.

- Các đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương chỉ hưởng trợ cấp thương binh, bệnh binh, tuất liệt sĩ.
2.2. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác liên quan trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp một lần cho các Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng chưa được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước hoặc chỉ được hưởng mức trợ cấp thương binh, bệnh binh và trợ cấp tuất liệt sĩ hiện đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục tiêu của chính sách
Quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên có nhiều đóng góp, cống hiến cho Đảng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần góp phần tăng cường sự gắn bó của đảng viên đối với tổ chức đảng, khích lệ động viên tinh thần đối với đảng viên có quá trình cống hiến, đồng thời giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống cho đảng viên là người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp thường xuyên thường xuyên bị đau yếu bệnh tật.
2. Nội dung của chính sách
- Trợ cấp một lần một người số tiền 3.000.000 đồng.
- Hỗ trợ mức đóng 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

3. Giải pháp thực hiện chính sách:
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
- Đối với chế độ trợ cấp một lần: Trên cơ sở số liệu đối tượng được hưởng chính sách do  Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp ( dự kiến 2024: 295 đối tượng, năm 2025: 418 đối tượng, năm 2026: 486 đối tượng) thì dự kiến 01 (một) năm ngân sách tỉnh cần bổ sung để thực hiện năm 2024: 885 triệu đồng, năm 2025: 1.254 triệu đồng, năm 2026: 1.458 triệu đồng.
- Đối với hỗ trợ mức đóng 100% mức đóng bảo hiểm y tế: theo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh số đối tượng được hưởng chế độ này các năm tiếp theo dự kiến (năm 2024: 1.897 đối tượng, năm 2025: 2.156 đối tượng; năm 2026: 2.414 đối tượng) toàn bộ đều là đối tượng trên 65 tuổi. Hiện các đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng là 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Nếu chính sách được thông qua, ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ thêm 30% mức đóng còn lại cho các đối tượng này thì dự kiến trung bình 01 (một) năm ngân sách tỉnh cần bổ sung thêm cho đối tượng này: 

Năm 2024, số tiền: 553 triệu đồng/năm.


Năm 2025, số tiền: 628 triệu đồng/ năm



Năm 2026, số tiền: 703 triệu đồng/năm.

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước cấp về Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện chính sách, kinh phí dự kiến tăng thêm (năm 2024: 953 triệu đồng, năm 2025: 1.028 triệu đồng, năm 2026: 1.103 triệu đồng).
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh thường kỳ cuối năm 2023.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi thường xuyên của Đảng và Nhà nước đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
( Xin gửi kèm theo Dự thảo các văn bản: Nghị quyết HĐND, Báo cáo đánh giá tác động chính sách)
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